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Dự toán Quyết toán So sánh (%)

Tổng số TX

 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn )

1 2 7 8 = 5/2
10 = 
7/4

Đơn vị: đồng

Nội dung

405,062,000 337,715,168 83.37 83.37

Tổng số TX

60,000,000 49,980,000 83.30 83.30

Tổng số chi 4,739,332,000 7,955,860,451 379.25 175.27
1. Chi công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã 
hội

20,000,000

- Chi dân quân tự vệ 345,062,000 287,735,168 83.39 83.39

- Chi trật tự an toàn xã hội

35,000,000 25,497,000 72.85 72.85

2. Chi giáo dục 15,000,000 2971.40

3. Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ

70,000,000 62,649,000 89.50 89.50

4. Chi y tế 5,650,000

5. Chi văn hóa, thông tin

200,000,000 1,681,737,500 5320.20

6. Chi phát thanh, truyền thanh 30,000,000

7. Chi thể dục, thể thao

1,681,737,500

8. Chi bảo vệ môi trường 50,000,000

9. Chi các hoạt động kinh tế

- Giao thông 200,000,000 630.49

- Nông - lâm - thủy lợi - hải sản

3,756,810,000 5,009,245,883 147.63 133.34

- Thị chính

- Thương mại, du lịch

2,186,810,000 3,361,857,513 178.29 153.73

- Các hoạt động kinh tế khác

10. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể

10.5. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 192,500,000 189,055,600 98.21 98.21

Trong đó: Quỹ lương và các khoản đóng góp 3,123,149,000 3,152,345,131

10.6. Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM 132,000,000 153,998,005 116.67 116.67

10.4. Đảng Cộng sản Việt Nam 478,000,000 477,940,859 99.99 99.99

10.7. Hội Liên hiệp Phụ nữ 142,000,000 163,943,105 115.45 115.45

10.8. Hội Cựu chiến binh 108,800,000 127,232,648 116.94 116.94

10.9. Hội Nông dân 146,200,000 168,155,933 115.02 115.02

10.10. Chi các tổ chức XH khác 44,500,000 36,446,000 81.90 81.90

316,000,000 325,371,220

10.2. Quản lý Nhà nước

UỶ BAN NHÂN DÂN
  XÃ THUẬN LỘC Biểu số 118/CK TC-NSNN

52.45

102.97

10.3.Tuyên tuyền phổ biến giáo dục pháp luật 10,000,000 5,245,000 52.45

10.1. Hội đồng nhân dân



113,552,000 190,025,900

74,318,888 85,695,900

39,234,000 104,330,000

50,000,000

93,908,000

26,216,000

134,000,000

11. Chi cho công tác xã hội 113,552,000 190,025,900 167.35 167.35

- Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc theo 
chế độ quy định và trợ cấp khác

74,318,888 85,695,900 115.31 115.31

- Hoạt động người có công với cách mạng 39,234,000 104,330,000 265.92 265.92

- Khác

12. Chi khác 50,000,000

13. Dự phòng 93,908,000

14. Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau 509,340,000

15.Nộp trả ngân sách cấp trên 134,000,000

Trang 2


